
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Phòng Thi SBD
1 2081401 Nguyễn Ngọc An 16/03/1977 Tây Ninh Nam Phòng 1 001
2 2121402 Nguyễn Thành An 24/10/1982 Tây Ninh Nam Phòng 1 002
3 2081405 Nguyễn Hoàng Anh 16/08/1978 Tây Ninh Nam Phòng 1 003
4 2081414 Lê Thị Như Bình 12/12/1983 Tây Ninh Nữ Phòng 1 004
5 2081415 Phạm Thị Ngọc Cẩm 10/10/1986 Tây Ninh Nữ Phòng 1 005
6 2081421 Lê Thanh Chinh 17/03/1973 Tây Ninh Nam Phòng 1 006
7 2081428 Đàm Văn Cường 10/09/1979 Tây Ninh Nam Phòng 1 007
8 2081426 Nguyễn Duy Cường 08/04/1983 Tây Ninh Nam Phòng 1 008
9 2121426 Thái Văn Cường 06/04/1974 Tây Ninh Nam Phòng 1 009

10 2121444 Lê Huỳnh Hải Đăng 20/01/1983 Tây Ninh Nam Phòng 1 010
11 2081442 Nguyễn Thanh Bảo Đăng 20/12/1981 Tây Ninh Nam Phòng 1 011
12 2081447 Trần Văn Đông 03/09/1974 Nam Định Nam Phòng 1 012
13 2121441 Lê Hoàng Duy 27/08/1980 Tây Ninh Nam Phòng 1 013
14 2121442 Trần Lê Duy 08/04/1980 Tây Ninh Nam Phòng 1 014
15 2081462 Hồ Thành Hiên 21/01/1972 Campuchia Nam Phòng 1 015
16 2121459 Nguyễn Tấn Hiếu 08/06/1987 Tây Ninh Nam Phòng 1 016
17 2121468 Trần Thị Huy Hoàng 02/05/1975 Nam Định Nữ Phòng 1 017
18 2081466 Võ Minh Hội 10/11/1987 Tiền Giang Nam Phòng 1 018
19 2081468 Trần Văn Huân 07/10/1977 Tây Ninh Nam Phòng 1 019
20 2081472 Phan Thị Kim Hương 18/04/1991 Tây Ninh Nữ Phòng 1 020
21 2121484 Nguyễn Quốc Khanh 05/02/1989 Tây Ninh Nam Phòng 1 021
22 2121487 Lê Trung Kiên 19/03/1986 Tây Ninh Nam Phòng 1 022
23 2121489 Huỳnh Thị Lành 01/01/1984 Tây Ninh Nữ Phòng 1 023
24 2081495 Lê Phước Lễ 19/12/1978 Tây Ninh Nam Phòng 1 024
25 2121495 Lê Thị Cẩm Linh 22/02/1979 Tây Ninh Nữ Phòng 1 025
26 2131407 Huỳnh Công Luận 08/09/1973 Tây Ninh Nam Phòng 1 026
27 2091405 Huỳnh Phước Lương 25/08/1970 Tây Ninh Nam Phòng 1 027
28 2091417 Nguyễn Hoàng Thuý Nga 24/10/1981 Tây Ninh Nữ Phòng 1 028
29 2131422 Võ Thị Thu Ngân 27/03/1993 Tây Ninh Nữ Phòng 1 029
30 2091429 Bùi Đắc Nhẫn 01/07/1971 Tây Ninh Nam Phòng 1 030
31 2131441 Lê Thị Tuyết Nhung 18/06/1980 Tây Ninh Nữ Phòng 1 031
32 2091438 Vương Văn Phú 02/04/1977 Tây Ninh Nam Phòng 1 032
33 2131450 Nguyễn Minh Phúc 17/03/1983 Tây Ninh Nam Phòng 1 033
34 2091442 Nguyễn Bá Phước 12/11/1977 Tây Ninh Nam Phòng 1 034
35 2091444 Nguyễn Ngọc Phương 05/09/1982 Tây Ninh Nam Phòng 2 035
36 2131461 Nguyễn Thành Quan 13/11/1976 Tây Ninh Nam Phòng 2 036
37 2091454 Lê Trung Quốc 02/05/1978 Tây Ninh Nam Phòng 2 037
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38 2131471 Đặng Thị Hồng Sa 23/04/1983 Tây Ninh Nữ Phòng 2 038
39 2091458 Nguyễn Tiến Sĩ 01/02/1983 Tây Ninh Nam Phòng 2 039
40 2091461 Điền Trung Sơn 04/01/1972 Bình Thuận Nam Phòng 2 040
41 2091464 Đoàn Thanh Tài 29/09/1985 Tây Ninh Nam Phòng 2 041
42 2091468 Trần Thanh Tâm 20/08/1982 Tây Ninh Nam Phòng 2 042
43 2091477 Lê Hải Thanh 30/08/1981 Tây Ninh Nam Phòng 2 043
44 2131494 Đinh Ngọc Thạnh 19/02/1981 Tây Ninh Nam Phòng 2 044
45 2091479 Nguyễn Đình Anh Thảo 09/06/1973 Tây Ninh Nam Phòng 2 045
46 2091484 Cao Minh Thiện 15/11/1979 Tây Ninh Nam Phòng 2 046
47 2091483 Dương Đình Thiện 02/08/1985 Quảng Bình Nam Phòng 2 047
48 2141406 Thới Thị Hoa Thơm 29/03/1976 Tây Ninh Nữ Phòng 2 048
49 2091491 Trần Thiện Thông 15/08/1987 Tây Ninh Nam Phòng 2 049
50 2091495 Đoàn Vũ Anh Thư 09/04/1979 Tây Ninh Nam Phòng 2 050
51 2091496 Nguyễn Văn Thuận 08/01/1982 Tây Ninh Nam Phòng 2 051
52 2001408 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 15/08/1985 Tây Ninh Nữ Phòng 2 052
53 2001407 Võ Thị Thu Trang 04/07/1983 Tây Ninh Nữ Phòng 2 053
54 2141425 Võ Minh Triết 24/05/1987 Tây Ninh Nam Phòng 2 054
55 2001414 Nguyễn Thành Trung 1977 Tây Ninh Nam Phòng 2 055
56 2001416 Nguyễn Thế Trung 20/11/1977 Tây Ninh Nam Phòng 2 056
57 2141436 Lê Minh Tuấn 15/10/1987 Tây Ninh Nam Phòng 2 057
58 2141435 Trần Công Tuấn 13/03/1981 Tây Ninh Nam Phòng 2 058
59 2141439 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 28/05/1992 Tây Ninh Nữ Phòng 2 059
60 2141441 Cao Thanh Vân 15/02/1983 Tây Ninh Nam Phòng 2 060
61 2001437 Nguyễn Văn Viên 08/09/1985 Tây Ninh Nam Phòng 2 061
62 2080501 Nguyễn Hoài Ân 12/05/1990 Cần Thơ Nam Phòng 2 062
63 2080502 Huỳnh Anh 15/08/1993 Cà Mau Nam Phòng 2 063
64 2121421 Nguyễn Thị Kim Chi 1984 Đồng Tháp Nữ Phòng 2 064
65 2121422 Huỳnh Thanh Chiến 15/11/1979 Đồng Tháp Nam Phòng 2 065
66 2081429 Trần Võ Trung Cường 16/07/1988 Đồng Tháp Nam Phòng 2 066
67 2081441 Nguyễn Gia Thụy Trang Đài 20/11/1978 Đồng Tháp Nữ Phòng 2 067
68 1980901 Trịnh Công Danh 14/07/1994 Đồng Tháp Nam Phòng 2 068
69 2080508 Trần Thành Danh 06/10/1990 Vĩnh Long Nam Phòng 3 069
70 2081448 Nguyễn Hữu Đức 13/05/1978 Gia Lai Nam Phòng 3 070
71 2121432 Huỳnh Thị Dung 30/07/1986 An Giang Nữ Phòng 3 071
72 2081433 Lê Tiến Dũng 14/03/1973 Bình Thuận Nam Phòng 3 072
73 2081450 Ngô Thị Hồng Gấm 1982 Đồng Tháp Nữ Phòng 3 073
74 2080512 Hà Thành Hải 20/04/1994 Đồng Tháp Nam Phòng 3 074
75 2121461 Trần Phước Hiểu 16/10/1980 An Giang Nam Phòng 3 075
76 2121469 Lý Hồng Hội 28/01/1979 An Giang Nam Phòng 3 076
77 2121477 Trần Văn Hưu 11/11/1975 Đồng Tháp Nam Phòng 3 077
78 2080517 Trần Quốc Lam 01/10/1983 Vĩnh Long Nam Phòng 3 078
79 2121491 Trần Oanh Liệt 27/12/1977 Đồng Tháp Nam Phòng 3 079
80 2131402 Nguyễn Hữu Lợi 1986 An Giang Nam Phòng 3 080
81 2131406 Hoàng Việt Luân 03/11/1986 An Giang Nam Phòng 3 081
82 2131423 Dương Hữu Nghĩa 26/12/1985 Đồng Tháp Nam Phòng 3 082
83 2131427 Trần Nguyên 10/09/1984 An Giang Nam Phòng 3 083
84 2080524 Ngô Minh Nhựt 16/07/1996 Vĩnh Long Nam Phòng 3 084



85 2131448 Trần Thanh Phong 06/04/1982 An Giang Nam Phòng 3 085
86 2131454 Trịnh Hoàng Phước 08/11/1981 An Giang Nam Phòng 3 086
87 2131456 Nguyễn Hồng Phương 28/05/1990 Đồng Tháp Nam Phòng 3 087
88 2131464 Đào Hồng Quang 02/04/1977 Hải Dương Nam Phòng 3 088
89 2091460 Huỳnh Thanh Sơn 20/07/1970 Đồng Tháp Nam Phòng 3 089
90 2080529 Ngô Thanh Sơn 16/02/1982 Cần Thơ Nam Phòng 4 090
91 2131478 Đào Thị Ánh Sương 05/01/1982 Đồng Tháp Nữ Phòng 4 091
92 2091465 Nguyễn Thanh Tài 25/07/1979 Đồng Tháp Nam Phòng 4 092
93 2091471 Phạm Hồng Tấn 21/12/1986 Đồng Tháp Nam Phòng 4 093
94 2131488 Phan Toàn Thắng 31/05/1979 Đồng Tháp Nam Phòng 4 094
95 2131486 Trương Thị Hồng Thắm 10/07/1986 An Giang Nữ Phòng 4 095
96 2080534 Lê Minh Thuấn 20/02/1982 Đồng Tháp Nam Phòng 4 096
97 2141411 Tô Minh Thuận 27/04/1982 Đồng Tháp Nam Phòng 4 097
98 2141417 Trần Văn Tiến 1985 Đồng Tháp Nam Phòng 4 098
99 2141424 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/01/1985 Đồng Tháp Nữ Phòng 4 099

100 2080537 Trần Minh Triết 01/09/1980 Bến Tre Nam Phòng 4 100
101 2080538 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 01/01/1996 Vĩnh Long Nữ Phòng 4 101
102 2001427 Trần Quốc Tuấn 02/05/1977 Đồng Tháp Nam Phòng 4 102
103 2080541 Nguyễn Anh Tuấn 20/03/1981 Tiền Giang Nam Phòng 4 103
104 2141438 Trần Thị Ngọc Tuyền 03/10/1982 Đồng Tháp Nữ Phòng 4 104
105 2141443 Trương Thị Mỹ Viện 1984 An Giang Nữ Phòng 4 105
106 2080543 Trần Quốc Vũ 15/05/1975 Cần Thơ Nam Phòng 4 106
107 2080709 Lê Minh Phường 20/09/1989 Bình Thuận Nam Phòng 4 107
108 2080703 Lê Sơn Giang 27/06/1985 Lâm Đồng Nam Phòng 4 108
109 2080710 Nguyễn Kim Thạch 28/04/1997 Ninh Thuận Nam Phòng 4 109
110 2080413 Ngô Văn Ngọc 07/07/1996 Tp.HCM Nam Phòng 4 110
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